
TRƯỜNG THCS BÌNH LỢI TRUNG

STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp Lớp cuối cấp Ngày đồng ý 

1 Lâm Huỳnh An Viên Nữ 21/01/2013 TH Bế Văn Đàn Năm 1 0

2 Lê Bình An Nữ 26/07/2010 TH Bế Văn Đàn Năm 6 26/06/2024

3 Lê Thái Như Ý Nữ 26/05/2013 TH Bế Văn Đàn Năm 4 28/06/2024

4 Nguyễn Công Khoa Nam 26/06/2013 TH Bế Văn Đàn Năm 2 0

5 Nguyễn Hoàng Minh Hy Nữ 16/06/2013 TH Bế Văn Đàn Năm 6 0

6 Phùng Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 14/01/2013 TH Bế Văn Đàn Năm 4 0

7 BẠCH THẾ DANH Nam 27/08/2013 TH Bình Hòa 55 04/07/2024

8 CÙ LÂM HUY Nam 29/09/2013 TH Bình Hòa 53 0

9 Lê Mai Khanh Nữ 17/12/2013 TH Bình Hòa 52 0

10 Lê Thời Kiệt Nam 28/10/2013 TH Bình Hòa 53 0

11 Ngô Thị Thủy Tiên Nữ 05/03/2013 TH Bình Hòa 51 08/07/2024

12 NGUYỄN HOÀNG PHÚC AN Nữ 09/10/2013 TH Bình Hòa 52 26/06/2024

13 Nguyễn Phúc Gia Nam 28/12/2013 TH Bình Hòa 54 0

14 Nguyễn Thái Hà Nữ 18/09/2013 TH Bình Hòa 51 28/06/2024

15 NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 27/03/2013 TH Bình Hòa 56 01/07/2024

16 Tôn Nữ Bảo Ngọc Nữ 23/05/2013 TH Bình Hòa 56 0

17 TRẦN HOÀNG MINH CHÂU Nữ 09/01/2013 TH Bình Hòa 52 29/06/2024

18 Võ Đăng Khoa Nam 26/08/2013 TH Bình Hòa 51 0

19 Hoàng Nguyễn Bảo Khang Nam 21/06/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 5 0

20 Hoàng Nguyễn Bảo Minh Nam 28/07/2011 TH Bình Lợi Trung Năm 5 0

21 Hoàng Phúc Nam 14/04/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 5 0

22 Ngô Gia Bảo Nam 31/05/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 6 02/07/2024

23 Ngô Phan Trúc Phương Nữ 18/01/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 2 01/07/2024

24 Nguyễn Đặng Hoàng Thông Nam 07/12/2012 TH Bình Lợi Trung Năm 1 0

25 Nguyễn Đức Trí Nam 20/03/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 2 0

26 Nguyễn Huỳnh Tuấn Khang Nam 04/03/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 4 0

27 Nguyễn Hữu Khang Nam 10/01/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 1 0

28 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/12/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 2 0
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STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp Lớp cuối cấp Ngày đồng ý 

29 Nguyễn Trần Gia Khang Nam 21/05/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 2 04/07/2024

30 Nguyễn Trần Nhật Long Nam 03/01/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 5 0

31 Phạm Anh Dũng Nam 09/09/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 2 0

32 Phan Nguyễn Thuỳ Vân Nữ 14/10/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 1 0

33 Trần Quốc Phúc Nam 23/07/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 4 26/06/2024

34 Trần Thanh Hiếu Nam 01/04/2012 TH Bình Lợi Trung Năm 4 0

35 Trần Xuân Bách Nam 07/05/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 3 0

36 Vũ Hà Anh Nữ 06/06/2013 TH Bình Lợi Trung Năm 4 0

37 Đoàn Trí Minh Nam 13/04/2013 TH Chu Văn An 5/4 0

38 Nguyễn Sao Băng Nữ 02/02/2013 TH Chu Văn An 5/1 0

39 Tô Quốc Bình Nam 17/10/2013 TH Chu Văn An 5/1 0

40 Phạm Khánh Huyền Nữ 13/05/2013 TH Đống Đa 5.7 #N/A

41 Nguyễn Hồ Ngọc Linh Nữ 16/07/2013 TH Hà Huy Tập 5/1 0

42 Nguyễn Ngọc Bích Hằng Nữ 14/05/2013 TH Hà Huy Tập 5/2 26/06/2024

43 Trương Hữu Nam 27/06/2013 TH Hà Huy Tập 5/1 0

44 Đỗ Minh Đạt Nam 14/06/2013 TH Hồng Hà 5/3 0

45 Nguyễn Vân Thùy Dương Nữ 08/10/2013 TH Hồng Hà 5/3 0

46 Phạm Ngọc Khánh Nữ 28/10/2013 TH Hồng Hà 5/10 0

47 Nguyễn Lưu Kim Thư Nữ 04/08/2013 TH Nguyễn Bá Ngọc Năm 2 01/07/2024

48 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 05/08/2013 TH Nguyễn Bá Ngọc Năm 1 27/06/2024

49 Đinh Hoàng Mỹ Ngọc Nữ 04/10/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 5 26/06/2024

50 Hoàng Anh Khôi Nam 17/02/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 4 26/06/2024

51 Hoàng Ngọc Bảo Trân Nữ 25/01/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 3 0

52 Lê Phạm Quỳnh Anh Nữ 28/11/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 6 0

53 Nguyễn Lê Tường Minh Nam 26/04/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 6 0

54 Nguyễn Minh Dũng Nam 19/09/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 6 27/06/2024

55 Nguyễn Ngọc Phương An Nữ 02/01/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 8 0

56 Nguyễn Phan Khang Nam 08/04/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 8 27/06/2024

57 Nguyễn Thành Long Nam 06/11/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 4 0

58 Nguyễn Vũ Ngọc Hân Nữ 15/10/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 6 0
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59 Phạm Hoàng Ngân Nữ 02/08/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 10 0

60 Phạm Thu Vân Nữ 01/01/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 8 0

61 Trần Gia Ngân Nữ 27/02/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 9 0

62 Trần Hoàng Nam Nam 12/05/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 5 0

63 Trần Lộc Phú Nam 13/06/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 3 27/06/2024

64 Trần Ngọc Bảo Tiên Nữ 31/05/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 9 0

65 Trần Phạm Minh Anh Nam 26/08/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 8 26/06/2024

66 Vũ Huy Nam Nam 22/02/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 4 0

67 Vương Bảo Khang Nam 11/11/2013 TH Nguyễn Đình Chiểu Năm 8 0

68 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Nữ 02/01/2013 TH Phù Đổng Năm 7 0

69 Phạm Quang Minh Nam 14/02/2013 TH Tầm Vu 5/3 0

70 Lê Bảo Vinh Nam 16/02/2013 TH Tô Vĩnh Diện 5B 28/06/2024

71 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 05/07/2013 TH Tô Vĩnh Diện 5D 0

72 Võ Gia Mẫn Nữ 18/08/2013 TH Tô Vĩnh Diện 5A 0

73 Nguyễn Hải Dương Nam 11/12/2013 TH Thanh Đa Năm 4 0

74 Nguyễn Trần Tiến Nam 27/09/2013 TH Thanh Đa Năm 3 0

75 Trần Minh Thiện Nam 18/11/2012 TH Thanh Đa Năm 4 03/07/2024

76 Lâm Thị Thùy Trang Nữ 16/12/2012 TH Yên Thế Năm 3 27/06/2024

77 Mai Hoàng Phát Nam 29/05/2013 TH Yên Thế Năm 2 26/06/2024


